
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Tình trạng Ghi chú

1 ADOUM Okim Boka 04/03/1984 CH. Sát
Đã tốt 

nghiệp

2 AUGUSTE Dalby 11/10/1992 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

3 AZEMENA Henri Joël 12/04/1989 CH. Ca-mơ-run
Đã tốt 

nghiệp

4 BELLEVUE Esaie 21/03/1988 CH. Ha-i-ti
Chưa bảo 

vệ

5 BOHINBO Timothée 19/01/1993 CH. Ca-mơ-run
Chưa bảo 

vệ

6 CIBAMBO Masugentwali Steven 05/02/1991
CHDC. Công-

gô

Đã tốt 

nghiệp

7 CISSE  Abdoulaye 23/01/1988 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

8 CISSOKO
Mamadou Ben 

Hamidou
09/08/1992 CH. Ha-i-ti

Đã tốt 

nghiệp

9 DEGUE Akouvi Mireille 08/09/1993 CH. Tô-gô
Đã tốt 

nghiệp

10 DELUS Jean-Nelka 28/12/1988 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

11 DERISSE Hollyn 06/05/1993 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

12 DIAKITÉ Djeila 01/08/1995 CH. Ghi-nê 
Đã tốt 

nghiệp

13 ESSO Dissirama 20/12/1986 CH. Tô-gô
Đã tốt 

nghiệp

14 FAVARD Kenley 09/05/1988 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

15 LAMAH Richard 01/10/1989 CH. Ghi-nê 
Đã tốt 

nghiệp
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16 LAMAH Henry Kpakilé 01/07/1991 CH. Ghi-nê 
Chưa bảo 

vệ

17 MEZATIO Eric Papain 11/07/1992 CH. Ca-mơ-run
Đã tốt 

nghiệp

18
NIKUE 

AMASSAH
Djahlin Hervé 27/10/1995 CH. Tô-gô

Đã tốt 

nghiệp

19 OLEMBO Réel Devin Richmond 3/13/1995 CH. Công-gô
Đã tốt 

nghiệp

20 OSIAS Alessandro 09/02/1995 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

21 OUEDRAOGO Inoussa 09/01/1993
Buốc-ki-na Fa-

xô

Đã tốt 

nghiệp

22 OUEDRAOGO  Abdoul-Fatao 29/04/1993
Buốc-ki-na Fa-

xô

Đã tốt 

nghiệp

23 PAZIMNA Solibia 02/01/1995 CH. Tô-gô
Đã tốt 

nghiệp

24 PHILIPPE  Jean Mith 30/04/1991 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

25 PIERRE Jean Samuel 25/11/1992 CH. Ha-i-ti
Đã tốt 

nghiệp

26 PIERRE Naika 05/08/1992 CH. Ha-i-ti
Chưa bảo 

vệ

27
SOUMANA 

HAMADOU
Abdourahmane 12/01/1990 CH. Ni-giê

Đã tốt 

nghiệp

28 TSHITENGE Mupuwe Jojo 06/04/1991
CHDC. Công-

gô

Đã tốt 

nghiệp

29 YEKPLE-DJILAN  Koffi Agbeka 25/07/1986 CH. Tô-gô
Đã tốt 

nghiệp


